
CẤU TRÚC ĐỀ THI HKII LỚP 12 

(Unit 10 – Unit 16) 

MULTIPLE CHOICES (10 điểm / 50 câu) 

1. PHONETICS (5 câu) 

- 2 Stress: 2 và 3 âm tiết  

- 3 Pronunciation: + 2 âm bất kỳ từ Unit 1 – Unit 8  

                     + 1 câu “ed” or “s/es”  

2. VOCABULARY (11 câu)  

- 2 Synonyms 

- 2 Antonyms 

- 4 Vocabulary 

- 1 Preposition 

- 2 Word form 

3. SPEAKING (2 câu)  

4. GRAMMAR (13 câu)  

- 1 Tense (Present tenses and Past tenses – có dấu hiệu nhận biết rõ ràng) 

- 1 Tense in Passive Voice (Simple Present, Simple Past, Modal Verb, Present Perfect) 

- 2 If 

- 2 Relative Clause   

- 1 because / because of/ although /despite  

- 1 to V/V-ing/V1 

- 1 Tag-questions 

- 1 Modal verb (needn’t, might, mustn’t, must) 

- 2 câu Double comparison 

- 1 Phrasal verb 

5. READING – COMPREHENSION (5 câu) 

6. READING – GAP-FILLING (5 câu)  

7. ERROR IDENTIFICATION (3 câu)  

(S-V Agreement, Tense (Passive/ Active), Reported Speech, To Infinitive/ Gerund, If, Relative Clause) 

8. REWRITE (6 câu)  

- 1 câu Relative clauses 

- 1 câu Passive voice (Modal verbs) 

- 1 câu Passive voice đặc biệt (think, say, believe, etc.) 

- 1 câu If (If 1 or If 2 or If 3) 

- 1 câu Double comparison (The ………, the…………….) 

- 1 câu chuyển sang so …. that, such…..that, too……to, enough……to  


